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Stockholm, ngày  11  tháng  4   năm 2012. 

  

THỊ TRƯỜNG ĐAN MẠCH 

Tháng 1/2012 và cả năm 2011 

 
I/ Tình hình thương mại nước sở tại trong kỳ báo cáo 
 Tháng 1 năm 2012, ngoại thương Đan Mạch phục hồi so với tháng 12 năm 2011. Theo số 

liệu của cơ quan thống kê Đan Mạch, xuất khẩu tháng 01/2012 là 50 tỷ DKK (tương đương 8,7 

tỷ USD) tăng 3,76% so với tháng 12/2011, và tăng 4,99% so với tháng 1/2010 nếu tính theo 

nguyên tệ. Nếu tính theo đồng USD, xuất khẩu tháng 01/2012 chỉ tăng 0,1% so với tháng 

12/2011 và tăng 2,6% so với tháng 01/0211. Các sản phẩm xuất khẩu chính của Đan Mạch vẫn 

là máy móc và thiết bị vận chuyển (chiếm 23,95% tổng kim ngạch xuất khẩu), hóa chất và các 

sản phẩm liên quan (chiếm 17,26%), thực phẩm và động vật sống (chiếm 16,22%), các loại sản 

phẩm công nghiệp tiêu dùng (chiếm 15,48%).  

 Tính chung cả năm 2011, tổng kim ngạch xuất khẩu của Đan Mạch đạt 604,3 tỷ DKK 

(tương đương gần 113,8 tỷ USD) tăng 11,39% so với cùng kỳ năm trước nếu tính theo nguyên 

tệ và tăng 18,56% nếu tính theo đồng USD. Một số mặt hàng xuất khẩu đạt giá trị cao gồm máy 

móc và thiết bị vận chuyển đạt 28,7 tỷ USD tăng 19,22% so với cùng kỳ năm ngoái; thực phẩm 

và động vật sống đạt 18,36 tỷ USD tăng 13,42%; hóa chất và các sản phẩm liên quan đạt 18,16 

tỷ USD tăng 16,63%; các loại sản phẩm công nghiệp tiêu dùng đạt 17,49 tỷ USD tăng 16,02%. 

 Nhập khẩu tháng 01/20112 đạt 44,5 tỷ DKK (tương đương 7,7 tỷ USD) tăng 0,15% so với 

tháng 12/2011 và tăng 7,39% so với tháng 1/2011 nếu tính theo nguyên tệ. Nếu tính theo USD, 

kim ngạch nhập khẩu tháng 01/2011 giảm 1,94% so với tháng trước và tăng 3,99% so với cùng 

kỳ năm ngoái. Trị giá các sản phẩm chính nhập khẩu vào Đan Mạch như máy móc và thiết bị 

đạt 2,3 tỷ USD tăng 30,75%; thực phẩm và động vật sống đạt 793 triệu USD tăng 10,28%; dầu 

mỏ và sản phẩm từ dầu mỏ đạt 594 triệu USD tăng 7,7% so với tháng 12/2011; quần áo đạt 

449,9 triệu USD tăng 5,83%; thuốc và sản phẩm dược đạt 288,7 triệu USD tăng 3,74%. 

 Tính chung cả năm 2011, tổng kim ngạch nhập khẩu của Đan Mạch đạt 524,6 tỷ DKK 

(tương đương khoảng 98 tỷ USD) tăng 10,42% so với cùng kỳ năm trước nếu tính bằng nguyên 

tệ và tăng 15,91% nếu tính theo đồng USD. Trong đó, nhập khẩu máy móc và thiết bị vận 

chuyển đạt kim ngạch lớn nhất là 29,3 tỷ USD, tăng 10,67% so với cùng kỳ năm ngoái; các loại 

sản phẩm công nghiệp tiêu dùng (trong đó có dệt may) đạt 15,4 tỷ USD tăng 11,8%; thực phẩm 

(thịt và hải sản) đạt 10,9 tỷ USD, tăng 15%; dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ đạt 8,1 tỷ USD 

tăng 39%; thuốc và sản phẩm dược đạt 3,9 tỷ USD tăng 13,7%. 

Thặng dư thương mại của Đan Mạch năm 2011 đạt 79,6 tỷ DKK (tương đương 15,9 tỷ 

USD) tăng 18,2% so với cùng kỳ năm ngoái nếu tính theo nguyên tệ và tăng 38% nếu tính theo 

đồng USD do bình quân năm đồng DKK lên giá 4,7% so với đồng USD. 

Trong năm 2011, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đan Mạch là vào EU, chiếm 64,5% 

(trong đó chủ yếu là Đức 16%, Thụy Điển 12,8%, Anh 9,5%, Hà Lan 4,5%; Pháp 3,9%); Na Uy 

6,4%; Hoa Kỳ 6,2%. Thị trường nhập khẩu cũng chủ yếu từ các nước EU chiếm 71% (trong đó 

từ Đức chiếm 20,4%, Thụy Điển 13,4%, Hà Lan 6,2%, Anh 7%); Trung Quốc là 6,9%, Na Uy 

là 4,5%, và Hoa Kỳ là 2,3%. 

 

II/  Quan hệ thương mại với Việt Nam 
- Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu (tỷ lệ tăng/giảm tính theo USD): 
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Theo số liệu của cơ quan thống kê Đan Mạch, xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch 

tháng 12/2011 là 140 triệu DKK (tương đương 24,9 triệu USD) tăng 39% so với tháng 11/2011 

và tăng 27% so với tháng 12/2010. Trong đó, dệt may đạt trị giá cao nhất là 5,6 triệu USD tăng 

8% so với tháng 12/2010; giày dép đạt 3,6 triệu USD tăng 61%; hải sản đạt 2,8 triệu USD tăng 

14,9%; đồ gỗ đạt 3,2 triệu USD, tăng 36%. 

Tính chung cả năm 2011, Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch đạt 1,5 tỷ DKK (tương 

đương 286,7 triệu USD) tăng 29,3% so với cùng kỳ năm 2010. Trị giá các mặt hàng xuất khẩu 

chủ lực của Việt Nam vào Đan Mạch như dệt may đạt 78 triệu USD tăng 36%; giày dép đạt 

43,8 triệu USD tăng 32%; hải sản tăng đạt 32,7 triệu USD tăng 5,2%; mặt hàng đồ gỗ đạt 29,6 

triệu USD giảm 2,4%, thủ công mỹ nghệ đạt 10 triệu USD giảm 49%; cà phê đạt 8 triệu USD 

tăng 67,9% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Nhập khẩu của Việt Nam từ Đan Mạch tháng 12/2011 là 182 triệu DKK (tương đương 

32,4 triệu USD) tăng 26,3% so với tháng 11/2011, và tăng 180% so với tháng 12/2010. So với 

tháng 12/2010, các mặt hàng đạt trị giá nhập khẩu cao nhất là máy móc thiết bị đạt 17,7 triệu 

USD, tăng 3,48 lần; hải sản đạt 6,8 triệu USD, tăng 4,75 lần; thuốc đạt 1,5 triệu USD, tăng gần 

100%; sắt thép và nguyên liệu đạt gần 711 ngàn USD tăng 3,3 lần.  

Tính chung cả năm 2011, Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch đạt 1,2 tỷ DKK (tương 

đương 218,2 triệu USD) tăng 64% so với cùng kỳ năm 2010. Trị giá một số mặt hàng chủ yếu 

Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch là máy móc thiết bị đạt 31 triệu USD, tăng 68% so với cùng 

kỳ năm 2010; sắt và thép đạt 27 triệu USD tăng 4,4 lần; hải sản đạt 53,6 triệu USD tăng 2 lần; 

thuốc và sản phẩm dược đạt 12  triệu USD tăng 64%. 

Kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Việt Nam - Đan Mạch cả năm 2011 đạt 2,7 tỷ DKK 

(tương đương 504,9 triệu USD) tăng 42,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thặng dư thương mại là 

68,5 triệu USD giảm 22,8% so với cùng kỳ năm 2010. 

 

-   Thị phần một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam có kim ngạch lớn nhất vào thị trường 

nước sở tại. 

Về kim ngạch: Tính chung năm 2011, thị phần xuất khẩu của Việt Nam vào Đan Mạch là 

0,3% tổng nhập khẩu của Đan Mạch, và thị phần nhập khẩu chiếm 0,19% tổng xuất khẩu của 

Đan Mạch. 

Trong năm 2011, các mặt hàng Việt Nam có thị phần xuất khẩu lớn nhất vào Đan Mạch 

gồm thủ công mỹ nghệ là 5,2%; giày dép là 4,1%; đồ gỗ là 1,9%; dệt may là 1,6%; hải sản là 

1,6% tổng nhập khẩu mặt hàng tương ứng của Đan Mạch. 

 

-  So sánh thị phần một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn nhất của Việt Nam và các đối 

thủ  vào thị trường nước sở tại: 

Năm 2011, Đan Mạch nhập khẩu từ Việt Nam là 287 triệu USD (0,3%), Trung Quốc là 

6,9 tỷ USD (7,1%) và Thái Lan là 747,5 triệu USD (0,8%) bao gồm:  

 Dệt may: nhập khẩu từ Việt Nam là 78 triệu USD (1,6%), Trung Quốc là 1,8 tỷ USD 

(37%), Thái Lan là 18,9 triệu USD (0,4%). 

 Giày dép: nhập khẩu từ Việt Nam là 43 triệu USD (4,1%), Trung Quốc là 227 triệu 

USD (21,1%), Thái Lan là 84 triệu USD (7,9%). 

 Hải sản: nhập khẩu từ Việt Nam là 32,6 triệu USD (1,6%), Trung Quốc 78 triệu USD 

(3,8%), Thái Lan là 25,7 triệu USD (1,2%). 

 Đồ gỗ: nhập khẩu từ Việt Nam là 28,8 triệu USD (1,9%), Trung Quốc là 399,8 triệu 

USD (25,8%), Thái Lan là 6,4 triệu (0,4%). 
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 Thủ công mỹ nghệ : nhập khẩu từ Việt Nam là 8,3 triệu USD (5,2%), Trung Quốc là 

78,6 triệu USD (48,9%) và Thái Lan là 3 triệu USD (1,9%). 

 Rau quả (gồm cả hạt điều) : nhập khẩu từ Việt Nam là 2,2 triệu USD (0,1%), Trung 

Quốc là 30 triệu USD (1,6%), Thái Lan là 14 triệu USD (0,8%). 

 
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển. 


